
STT Mã Sinh viên Họ và Tên Ngày Sinh Ngành học Học bổng Thành tiền Ghi chú

1 24211916524 Lê Tiến An 15/08/1999 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

2 24211203659 Huỳnh Tấn Đạt 07/07/2000 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

3 24211906618 Lê Văn Hiếu 30/09/2000 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

4 24211907482 Trần Huy Hoàng 31/03/2000 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

5 24211210689 Trần Tuấn Khôi 27/11/2000 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

6 24211904058 Nguyễn Thanh Khương 08/03/2000 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

7 24211907021 Trần Lê Thành Lợi 23/09/2000 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

8 24211905580 Trần Dương Long 10/05/2000 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

9 24211916183 Lê Trần Bảo Minh 19/05/2000 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

10 24211916107 Nguyễn Hoài Nam 15/07/2000 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

11 24211906303 Đặng Minh Nam 24/04/2000 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

12 24201907718 Trương Hồng Ngân 24/01/2000 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

13 24211908317 Lê Hoàng Phong 19/03/1999 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

14 24211915420 Trần Phước 18/05/2000 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

15 24211900333 Dương Quang Quân 13/12/1996 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

16 24211916465 Trần Công Quang 05/01/1999 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

17 24211215055 Hồ Văn Sáng 01/10/2000 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

18 24211907389 Nguyễn Đức An Sơn 12/05/2000 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

19 24211907074 Trương Văn Thành 04/01/1995 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

20 24211213137 Trần Quang Thìn 20/03/2000 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

21 24211908379 Phan Võ Toàn 20/08/2000 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

22 24211902157 Hoàng Nhật Trường 22/04/2000 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

23 24211901856 Nguyễn Nhật Trường 01/06/2000 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm
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24 24211206496 Võ Tấn Văn 13/06/2000 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

25 24211100620 Huỳnh Ngọc Vinh 26/02/2000 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

26 24217200619 Hà Nguyễn Phước Vũ 28/06/2000 Big Data & Machine Learning (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

27 24202607108 Trịnh Thị Phương Anh 21/02/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

28 24202608864 Đặng Thị Thanh Bình 18/06/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

29 24202109539 Nguyễn Lê Phương Giang 01/05/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

30 24202606513 Nguyễn Thị Nhật Hạ 22/05/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

31 24202609764 Hoàng Thu Hiên 26/08/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

32 24202610437 Lê Thị Thanh Huyền 25/08/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

33 24202610321 Võ Thị Như Huỳnh 14/09/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

34 24202611045 Phạm Thị Diệu Linh 17/06/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

35 24202611330 Nguyễn Thị Thu Mai 22/01/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

36 24202611637 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 11/06/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

37 24202607454 Nguyễn Thị Bích Ngọc 12/03/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

38 24202606358 Hồ Thị Phan Nhung 13/01/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

39 24202615685 Nguyễn Hồng Phúc 25/12/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

40 24202608200 Cao Thị Ngọc Quyên 14/05/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

41 24202612698 Thới Thị Như Quỳnh 01/09/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

42 24202616224 Ngô Thị Thu Sương 29/05/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

43 24202613275 Nguyễn Thị Phúc Thảo 01/07/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

44 24202606565 Võ Thị Phương Thảo 28/03/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

45 24202616544 Nguyễn Thị Thơm 12/03/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

46 24202613601 Trần Hiền Thương Thương 05/02/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

47 24202604675 Nguyễn Ngọc Trang 10/11/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

48 24202614425 Tưởng Thị Thanh Tuyền 05/03/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

49 24202614439 Phạm Thị Ánh Tuyết 02/01/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

50 24202616209 Nguyễn Thị Thanh Uyên 11/11/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

51 24202615704 Phan Thị Như Ý 27/07/2000 Kế toán Quản Trị (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

52 24208615192 Trần Thị Vân Anh 10/07/2000 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm
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53 24218608848 Nguyễn Việt Bắc 02/05/2000 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

54 24218616347 Nguyễn Tấn Hoài 19/12/2000 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

55 24218616582 Phạm Minh Hùng 23/03/2000 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

56 24218610352 Nguyễn Đức Huy 01/09/2000 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

57 24218610361 Nguyễn Lê Nhật Huy 04/02/2000 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

58 24218610410 Trần Quốc Huy 24/09/2000 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

59 24218610651 Châu Bình Gia Khiêm 20/10/2000 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

60 24218607835 Trần Thiên Kiệt 25/03/1999 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

61 24218610864 Huỳnh Tấn Lực 20/10/2000 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

62 24218611405 Trần Quang Minh 01/01/2000 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

63 24208612250 Đoàn Thị Cao Oanh 18/01/2000 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

64 24218612523 Phạm Duy Phương 30/08/2000 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

65 24218606568 Nguyễn Văn Quốc 25/06/2000 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

66 24218612955 Phạm Nhật Tân 22/11/1993 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

67 24208612998 Lò Hương Thanh 06/02/2000 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

68 24208613009 Nguyễn Thị Thanh 05/01/2000 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

69 24208613602 Trần Thị Hoài Thương 14/07/2000 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

70 24208613609 Vy Thị Minh Thương 04/08/2000 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

71 24208614014 Nguyễn Hồ Thị Trâm 16/12/2000 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

72 24218714402 Trương Văn Tùng 16/01/2000 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

73 24208614473 Huỳnh Ngọc Vân Uyên 13/12/2000 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

74 24208607136 Trần Thị Thu Uyên 24/07/1999 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

75 24208608400 Nguyễn Thị Thảo Vy 26/07/2000 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

76 24218615679 Nguyễn Hùng Vỹ 01/01/2000 Luật Kinh Doanh (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

77 24212108774 Trương Công Tuấn Anh 11/06/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

78 24202108735 Phạm Hằng Bảo Anh 28/08/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

79 24202108726 Nguyễn Trần Vân Anh 01/10/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

80 24202108556 Ngô Thị Ngọc Ánh 14/06/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

81 24212115593 Nguyễn Thế Chính 30/04/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm
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82 24202109059 Nguyễn Thị Minh Công 19/01/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

83 24212106578 Trần Phương Duy 01/01/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

84 24207209836 Võ Thị Hiền 12/02/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

85 24202110450 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11/04/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

86 24202116369 Phan Thị Hương Lan 20/05/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

87 24202110810 Lê Thị Thu Lành 17/10/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

88 24202111276 Trần Ánh Ngọc Ly 19/08/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

89 24202107091 Nguyễn Thị Hương Ly 11/03/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

90 24202116529 Nguyễn Thị Bích Ngọc 29/08/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

91 24212115183 Lê Tấn Nhật 16/02/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

92 24202112407 Nguyễn Thị Hồng Phước 16/06/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

93 24212115415 Trần Công Sơn 15/11/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

94 24202116263 Tô Như Thảo 23/01/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

95 24202113637 Nguyễn Thị Thanh Thủy 29/05/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

96 24202114195 Đặng Thị Triều 09/04/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

97 24202114408 Đinh Thị Tuyền 29/02/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

98 24202114427 Vũ Thị Minh Tuyền 02/01/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

99 24202114708 Nguyễn Thị Công Viên 06/05/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

100 24202116633 Trương Thị Thùy Vy 19/09/2000 Quản Trị Doanh Nghiệp (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

101 24212108610 Lương Nguyễn Quốc An 21/05/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

102 24212108898 Mai Hồ Chi Bảo 31/10/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

103 24202215408 Ngô Linh Châu 18/02/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

104 24202108961 Nguyễn Thị Mỹ Châu 10/10/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

105 24202208573 Trần Thị Mỹ Diễm 21/05/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

106 24202207832 Trần Thị Diệp 20/06/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

107 24202109224 Trần Thị Dung 02/02/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

108 24212109238 Nguyễn Dũng 06/12/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

109 24202109298 Hồ Thị Thuỳ Duyên 09/12/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

110 24202215426 Hồng Thị Ngọc Hà 28/04/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm
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111 24202109781 Lê Kim Hiền 16/04/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

112 24202216792 Trương Thu Hiền 16/10/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

113 24202215439 Hà Tình Hiếu 10/10/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

114 24202110462 Trần Ngọc Khánh Huyền 19/11/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

115 24202110710 Trần Thị Hiếu Kiên 19/02/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

116 24202111262 Nguyễn Thị Thảo Ly 10/09/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

117 24202215190 Văn Hằng My 10/11/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

118 24202111635 Nguyễn Thị Thuỳ Ngân 05/10/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

119 24202207456 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 06/10/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

120 24202115834 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 01/03/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

121 24218612621 Trần Khắc Quốc 21/06/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

122 24202206338 Nguyễn Thị Như Thảo 11/01/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

123 24202113389 Bùi Thị Hương Thơm 17/02/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

124 24202113458 Nguyễn Thị Thùy 24/04/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

125 24212113778 Trần Văn Tính 02/07/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

126 24202208066 Hồ Thị Ngọc Trâm 20/09/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

127 24202114164 Phan Thị Tuyết Trinh 10/04/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

128 24205107881 Trần Thị Tuyết Trinh 24/01/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

129 24202110569 H Ka Ty Buôn Yă 28/07/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

130 24202114966 Bùi Thị Yến 18/07/2000 Quản Trị Marketing & Chiến Lược (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

131 24212300568 Phan Thị Hải Âu 16/11/2000 Quản Trị Tài Chính (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

132 24202115715 Phan Thị Huyền Diệu 26/10/2000 Quản Trị Tài Chính (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

133 24212308182 Đàm Văn Dồng 03/08/2000 Quản Trị Tài Chính (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

134 23212312527 Trần Sơn Hiếu 15/07/1998 Quản Trị Tài Chính (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

135 24202315158 Trần Thị Thanh Hoa 14/04/2000 Quản Trị Tài Chính (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

136 24202316460 Lê Thùy Linh 05/09/2000 Quản Trị Tài Chính (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

137 24202201385 Hứa Hồng My My 09/01/2000 Quản Trị Tài Chính (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

138 24202316857 Mai Hồng Nhung 17/01/2000 Quản Trị Tài Chính (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

139 24207101183 Trương Thị Tuyết Oanh 02/05/2000 Quản Trị Tài Chính (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm
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140 24212302295 Nguyễn Ngọc Quang 13/01/2000 Quản Trị Tài Chính (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

141 24202300064 Trương Thị Phương Thảo 30/04/1996 Quản Trị Tài Chính (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

142 24212306464 Vương Hưng Thịnh 25/01/2000 Quản Trị Tài Chính (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

143 24212307643 Nguyễn Văn Thuận 26/10/2000 Quản Trị Tài Chính (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

144 24202302358 Đặng Ngọc Trâm 15/09/2000 Quản Trị Tài Chính (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

145 24202306972 Đặng Thị Thu Trang 20/07/2000 Quản Trị Tài Chính (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

146 24217102938 Nguyễn Hữu Anh Tuấn 26/11/2000 Quản Trị Tài Chính (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

147 24202414648 Lê Nguyễn Tường Vi 04/09/1999 Quản Trị Tài Chính (Đại Học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

148 24203415592 Nguyễn Thị Lan Anh 22/06/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

149 24203408797 Lương Thị Ngọc Ánh 23/02/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

150 24203406734 Lê Thị Tiểu Cẩm 28/08/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

151 24203415013 Huỳnh Thị Diệu 09/05/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

152 24207108017 Nguyễn Thị Mỹ Hà 10/02/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

153 24213402483 Nguyễn Đức Hào 15/11/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

154 24213404302 Lê Quốc Hoài 17/08/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

155 24213405618 Nhân Đức Anh Khoa 22/06/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

156 24203415008 Nguyễn Thị Mỹ Linh 01/05/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

157 24203400467 Trần Thị Mỹ Linh 08/06/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

158 24203407813 Bhling Thị Mến 24/07/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

159 24213416452 Lâm Thanh Minh 25/06/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

160 24203404820 Lê Khánh Hoài Tiểu Ngân 10/01/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

161 24203406881 Nguyễn Thị Kim Ngọc 16/01/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

162 24203205829 Nguyễn Thị Kim Ngọc 17/12/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

163 24203415040 Phan Thị Mỹ Nhật 14/07/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

164 24203205447 Phạm Thị Phương Nhung 17/01/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

165 24207212243 Bùi Đặng Kiều Oanh 15/07/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

166 24203406492 Lê Thị Như Phương 26/06/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

167 24217212933 Trần Bảo Tâm 01/01/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

168 24208602367 Mai Thái Thành 02/08/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm
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169 24203406295 Nguyễn Thị Lai Thảo 24/08/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

170 24213407970 Lê Ngọc Tín 30/06/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

171 24213403705 Phạm Văn Triều 23/03/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

172 24212202347 Ngô Mỹ Trinh 29/07/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

173 24213303815 Huỳnh Văn Tuấn 16/02/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

174 24207204759 Đào Thị Tuyền 01/01/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

175 24203415205 Trần Thị Thanh Tuyền 19/10/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

176 24207200822 Nguyễn Thị Tường Vy 23/08/2000 Văn Hóa Du Lịch Việt Nam (Đại học - HP) 20% HP Kỳ II 2.000.000 Đã giảm

Tổng số 176 sinh viên 352.000.000

Ba trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn

Đà Nẵng, ngày 04 tháng  03 năm 2019
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